Trường THCS Lê Lợi- Q3- Nhóm Văn 8


Nội dung ôn tập KT HKI

NGỮ VĂN 8- NH 2021- 2022

	GV ôn tập thật kĩ cho HS theo định hướng của CBML, chú ý nội dung giảm tải theo CV 4040. Cấu trúc đề Ngữ văn 8 gồm hai phần;

Phần 1: Đọc- hiểu văn bản. (2 điểm)- vận dụng.

+ Văn - Tiếng Việt (1 điểm)

+ Trả lời ngắn: (1 điểm)

Phần 2: Tạo lập văn bản (8 điểm) - nhận biết. Trọng tâm văn thuyết minh:  khẩu trang, cây ăn quả, con vật nuôi có ích.


PHẦN 1: ĐỌC HIỂU: VĂN- TIẾNG VIỆT (4 điểm)

ĐỀ 1

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Kĩ năng đọc là sự thể hiện tổ hợp những thao tác tư duy được xác lập thành thói quen ứng xử đọc. Các thao tác tư duy đó là:

- Lựa chọn có ý thức đề tài hoặc những vấn đề cần đọc cho bản thân, biết vận dụng thành thạo các cách đọc khác nhau đối với từng loại tài liệu đọc (tài liệu nghiên cứu, tài liệu phổ thông, tài liệu giải trí…).

- Biết định hướng nguồn tài liệu cần thiết cho bản thân, trước hết trong các thư mục và mục lục thư viện, các nguồn tra cứu như: bách khoa thư, từ điển giải nghĩa, các loại sổ tay, cẩm nang… và biết định hướng nguồn tài liệu cần thiết cho bản thân trong môi trường số (trong các cơ sở dữ liệu, trên internet).

- Thể hiện được tính hệ thống, tính liên tục trong quá trình lựa chọn tài liệu đọc (đọc từ trình độ thấp lên trình độ cao, từ các vấn đề đơn giản tới phức tạp).

- Biết cách tiếp nhận tối đa và sâu sắc nội dung tài liệu đọc, kể cả vệ sinh khi đọc tài liệu như cách ngồi, khoảng cách giữa mắt và tài liệu đọc, …

- Biết vận dụng các biện pháp kĩ thuật để củng cố và đào sâu những nội dung đã đọc như ghi chép, lập hộp phiếu thư mục, soạn tóm tắt, viết chú giải, trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp…

- Biết vận dụng vào thực tiễn những nội dung đã đọc.

Mục đích cuối cùng của kĩ năng đọc là đọc có hiệu quả cao nhất, nắm chắc nội dung cốt lõi và biết vận dụng những điều đã đọc được vào cuộc sống của chính người đọc. Ngày nay người ta đặc biệt lưu tâm tới yếu tố thứ 6: biết vận dụng những nội dung đã đọc vào cuộc sống của mỗi người đọc để có thể cải thiện được chính cuộc sống của họ. Không phải vô cớ mà hằng năm UNESCO trao giải thưởng xoá mù chữ cho những cá nhân, tập thể không chỉ biết đọc biết viết đơn thuần, mà phải biết vận dụng những điều đọc được vào cuộc sống của chính họ, cải thiện được cuộc sống nghèo khổ của người mù chữ.

 (Trích “Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam” – theo http:/Avww.nlv.gov.vn)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt và nội dung chính của đoạn trích trên (1,0 điểm)

Câu 2: Trong văn bản, tác giả đề cập mục đích cuối cùng của kĩ năng đọc là gì? (0,5 điểm)

Câu 3: Theo em, việc biết vận dụng những nội dung đã học vào cuộc sống chính là thực hiện phương châm nào trong giáo dục? (0,5 điểm)

Câu 4: Tìm 1 trường từ vựng được sử dụng trong đoạn trích trên? (0,5 điểm)

Câu 5: Nêu tác dụng của dấu ngoặc đơn trong phần in đậm phía trên (0,5 điểm)

Câu 6: Hãy nêu hai tác dụng của việc đọc sách trong việc học tập của bản thân em (1,0 điểm)

ĐỀ 2

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
(1)Hình ảnh những người lính dầm mưa dãi nắng, để nhường chổ nghỉ cho người cách ly phòng chống dịch Cvid 19, chốt chặn các đường mòn lối mở ở biên giới để ngăn ngừa nguồn lây lan, khiến chúng ta rưng rưng xúc động. Không ngại ngần khó khăn gian khổ, các anh thật xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”, là những người lính từ nhân dân mà ra, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

(2) Trên mạng xã hội những ngày qua có khá nhiều bài viết, lượt chia sẻ ca ngợi lực lượng quân đội đã hết sức tận tâm trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Làm sao có thể không ngợi ca khi các anh là nòng cốt, tiên phong trong cộc chiến đấu cam go, khốc liệt nhất, dù trong thời chiến hay thời bình. Nếu nghĩ rằng chỉ có trong thời chiến, bộ đội mới phải chịu đựng vất vả hy sinh thì hết sức sai lầm. Thực tế mỗi khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh . . . các anh luôn là những người xông pha tuyến đầu.

(3) Ngay từ khi Thủ Tướng chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu hạn chế nhập cảnh người nước ngoài qua các cửa khẩu phía Bắc, đóng chặt các đường mòn lối mở để hạn chế nguồn lây lan dịch Covid, nhiều chiến sĩ biên phòng đã phải ngủ rừng, dầm sương hứng gió để ngăn ngừa triệt để những người nhập cảnh trái phép. Những tấm ảnh chụp các anh dồn nhau ngủ trong một chiếc liều vải không khỏi khiến chúng ta xót xa. Tất nhiên, những hình ảnh đẹp ấy đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với những lời động viên chia sẻ cảm thông của nhiều người dành cho các anh.

(Báo Dân trí, ngày 29/3/2020)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính và cho biết nội dung của bài báo trên (1,0 điểm)

Câu 2: Tìm 1 trợ từ được sử dụng trong đoạn (3) của văn bản (0,5 điểm)

Câu 3: Dấu ngoặc kép trong cụm từ “Bộ đội cụ Hồ” có tác dụng gì (0,5 điểm)

Câu 4: Theo văn bản, các anh bộ đội đã hành động thế nào để thực hiện công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh ( 1,0 điểm)

Câu 5: Nếu được gặp trực tiếp hoặc viết thư cho các anh bộ đội đã hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch trong thời điểm làn sóng dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4, em sẽ nói (hoặc viết) cho các chú điều gì (có thể liệt kê từ 2-4 dòng những điều em muốn nói hoặc viết) (1,0 điểm)

ĐỀ 3

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
“(1) Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hổ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn : nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em – người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt – lại ít bị nhiễm hơn.

(2) Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc . . . chỉ hạn chế virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta.

(3) Muốn cho hệ miễn dịch khoẻ mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều.

(4) Và nó đi thì phải nói lại. Ngay cả trường hợp khẩu trang được chứng minh có tác dụng phòng dịch cao thì cách sử dụng và việc đánh giá tác dụng của nó cũng cần xem lại. Tôi thấy nhiều người sử dụng khẩu trang không đúng, mang hở mũi, lấy tay xoa lên mặt ngoài khẩu trang . . . Ngoài ra, dù có tác dụng tốt đến đâu khẩu trang cũng chỉ bảo vệ chúng ta ở một mức độ nhất định nào đó, chứ cứ tập trung đông đúc, chen vai thích cánh, hò hét loạn xạ, thì khẩu trang, diện trang hay toàn thân trang cũng chào thua.

(Bác sĩ Võ Xuân Sơn trên báo Vnexpress.net, 5/2/2020)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên, cho biết nội dung của đoạn trích (1,0 điềm)

Câu 2: Xác định một trợ từ được sử dụng ở đoạn (4) của văn bản (0,5 điềm)
Câu 3: Theo tác giả, vũ khí tối thượng mà chúng ta có trong đại dịch do virus Corona gây ra là gì? (0,5 điềm)

Câu 4: Em hãy liệt kệ một số việc mà chúng ta làm không thực hiện đúng biện pháp phòng chống dịch mà văn bản đề cập (0,5 điểm)

Câu 5: Muốn hệ miễn dịch được khỏe mạnh, chúng ta cần làm gì? (0,5 điềm)
Câu 6: Từ thực tiễn cuộc sống, em hãy cho biết một số biện pháp (ít nhất 2 biện pháp) bản thân em và gia đình đang thực hiện để phòng chống Covid- 19 (1,0 điểm)

ĐỀ 4

ĐỌC - HIỀU VĂN BẢN 

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới.
CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA
Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khoẻ và chắc mẩy.
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: "Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng mà ta đang có, ta sẽ cứ ở khuất trong kho lúa thôi". Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
(Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004)
1.   Văn bản trên có sự kết hợp những phương thức biểu đạt nào? 

2. Em hãy cho biết dấu ngoặc kép trong đoạn trích dùng để làm gì?
3.   Hạt lúa thứ nhất khiến em liên tưởng đến những người có cách sống như thế nào? 
4.   Văn bản trên gợi cho ta bài học gì? 

ĐỀ 5
Đọc đoạn trích sau và trả lời những câu hỏi bên dưới:

Cô là người con gái thứ 20 trong một gia đình có 22 người con. Cô sinh thiếu tháng nên mọi người nghĩ cô khó mà sống được. Nhưng cô vẫn sống khỏe mạnh. Năm lên 4 tuổi, cô bị viêm phổi và sốt phát ban. Sau trận ốm đó, cô bị liệt chân trái và phải chống gậy khi di chuyển. Năm 9 tuổi, cô bỏ gậy và bắt đầu tự đi. Đến năm 13 tuổi cô đã có thể đi lại một cách bình thường và cô quyết định trở thành một vận động viên điền kinh. Cô tham gia vào một cuộc thi chạy và về cuối cùng. Những năm sau đó cô đều tham dự tất cả các cuộc thi điền kinh, nhưng cũng đều về cuối. Mọi người nói cô nên từ bỏ nhưng cô vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một vận động viên điền kinh. Và rồi cô đã chiến thắng trong một cuộc thi. Từ đó trở đi cô luôn chiến thắng trong tất cả các cuộc thi mà cô tham gia. Sau đó cô đã giành được ba huy chương vàng Olimpic. Cô là Wilma Rudolph. (Wilma Rudolph là nữ vận động viên người Mỹ).


(Trích “Hạt giống tâm hồn”)

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

2. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.

3.  Chỉ ra một câu ghép có trong đoạn trích trên, phân tích các cụm C -V có trong câu ghép và nêu lên mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép.

4.  Qua câu chuyện về vận động viên Wilma Rudolph, em rút ra được bài học gì?
ĐỀ 6:

Cổ tích về sự ra đời của người mẹ.

      Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài nhiều ngày liền mà vẫn chưa xong. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi:

       - Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này vậy? 

      Ông Trời đáp: “Ngươi thấy đấy, đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này có thể có ba đôi mắt.”

     Vị thần nọ ngạc nhiên: “Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây.” 

     Ông Trời gật đầu thở dài: “Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra.” 

        Vị thần nọ sờ vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên: 

         - Tại sao nó lại mềm mại đến thế?



         Ông Trời đáp: “Vậy là ngươi chưa biết hết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.”

       Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người mẹ đang được ông Trời tạo ra: “Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rớt cái gì ở đây.” 

            - Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy. 

            - Nước mắt để làm gì, thưa ngài? Vị thần hỏi.

            - Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào - những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua. (Sưu tầm)

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của câu chuyện trên?

2. Em hiểu nội dung chính của câu chuyện như thế nào? 

3 - Hãy nêu ít nhất một câu nghi vấn trong lời nói của hai nhân vật. 

4 - Viết một đoạn văn 3 -4 câu nêu suy nghĩ của em về mẩu chuyện trên.
ĐỀ 7:

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

    Khái niệm “ô nhiễm trắng” có lẽ còn khá xa lạ với nhiều người, tuy nhiên đây là cụm từ được các nhà khoa học dùng để gọi tên loại ô nhiễm do túi nilon gây ra cho môi trường. Nếu sau khi sử dụng túi nilon con người xử lý không đúng cách mà thải ra môi trường thì sẽ gây ra ô nhiễm trắng.
    Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ nhựa trong cuộc sống hằng ngày cao hàng đầu thế giới. Báo cáo của Hiệp hội nhựa Việt Nam cho biết vào năm 2015, Việt Nam đã sản xuất và tiêu thụ đến 5 triệu tấn nhựa. Con số tiêu thụ này đã tăng rất mạnh trong giai đoạn 1990 – 2018, nếu như năm 1990, mỗi người Việt Nam tiêu thụ 3,8 kg nhựa/năm thì đến năm 2018 con số này đã lên đến 41,3 kg nhựa/năm. 

    Theo thống kê của Bộ Tài nguyên & Môi trường thì mỗi năm, Việt Nam thải ra môi trường 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có 0,28 triệu – 0,73 triệu tấn thải ra biển (tức là chiếm khoảng 6% tổng rác thải nhựa ra biển của toàn thế giới). Đơn cử như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và nilon. Trong đó, cứ 4.000 – 5.000 tấn rác thải mỗi ngày thì đã có 7% – 8% là rác thải nhựa, nilon.

Với thực trạng xả rác thải nhựa như vậy, chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ chìm trong biển rác nhựa và phải đối mặt với nguy cơ “ô nhiễm trắng” trầm trọng.

                                                                                 (Nguồn tin : Sưu tầm Internet)
1/ Nội dung chính của đoạn trích trên? Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt nào?Nội dung đoạn trích liên quan đến văn bản nào đã được học trong chương trình ngữ văn 8?

2/ Qua đoạn trích trên, em hiểu “ ô nhiễm trắng” là gì?

3/ Dấu ngoặc đơn trong câu : “Theo thống kê của Bộ Tài nguyên & Môi trường thì mỗi năm, Việt Nam thải ra môi trường 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có 0,28 triệu – 0,73 triệu tấn thải ra biển (tức là chiếm khoảng 6% tổng rác thải nhựa ra biển của toàn thế giới).” dùng để làm gì?

4/ Em sẽ làm gì để ngăn chặn nguy cơ “ô nhiễm trắng” ( Viết khoảng 3-5 câu)

ĐỀ 8:

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

Quà Đặc Biệt Cho Con
Con trai: “Mẹ, con muốn có món quà đặc biệt nhân dịp con 18 tuổi.”
Mẹ: “Không!”
Con trai: “Tại sao không?”
Mẹ: “Đừng cãi mẹ!”
Con trai: “Ôi trời, mẹ bất công quá đi!”

   Từ ngày đó, chàng trai không thèm nói chuyện với mẹ mình. Vài ngày trước ngày sinh nhật, chàng trai được chẩn đoán bệnh tim và có thể chỉ sống được vài ngày. Người bố đang làm tận hải ngoại. Người duy nhất bên chàng trai là mẹ.
Con trai: “Mẹ ơi, con sẽ chết phải không mẹ?”
Mẹ: “Ồ, không đâu con. Đừng lo lắng.”
Y tá (thì thầm): “Bà có chắc bà muốn làm điều này chứ?”
Mẹ (thì thầm): “Tôi chắc chắn.”
   Vài ngày sau chàng trai hồi phục và được cho về nhà. Ngay khi bước chân vào nhà chàng trai cảm nhận có gì đó khác lạ.
Chàng trai la to: “Mẹ ơi, con về rồi nè!”
Không có tiếng trả lời.
Chàng trai đi vào phòng mình, thấy bên giường một tờ giấy gấp gọn. Cậu mở ra và không cầm nổi tiếng nấc. Thư mẹ viết: “ Con trai, chắc con còn nhớ lời yêu cầu về món quà đặc biệt nhân ngày con được 18 tuổi chứ? Mẹ tặng con món quà quý nhất mà Mẹ chưa từng trao cho ai. Mẹ trao cho con trái tim Mẹ. Dù mẹ không còn, nhưng mẹ biết, con của mẹ sẽ thành công và không làm mẹ thất vọng.Yêu con!

Chàng trai quỵ xuống đất và khóc lớn.

                                                                                 (Nguồn : Sưu tầm Internet)
1/ Câu chuyện trên ca ngợi điều gì? Phương thức biểu đạt chính được người viết sử dụng?

2a/ Tìm trợ từ trong câu : “Vài ngày trước ngày sinh nhật, chàng trai được chẩn đoán bệnh tim và có thể chỉ sống được vài ngày.”

2b/ Tìm tình thái từ, xác định loại tình thái từ trong câu : “Bà có chắc bà muốn làm điều này chứ?”

3/ Tìm 1 câu ghép, cho biết câu ghép tìm được có mấy vế câu?

4/ Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ

ĐỀ 9:

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

     Dù đã gần 1 tháng trôi qua, nhưng Hoàng Mạnh Long - sinh viên lớp Điều dưỡng 11A, trú tại huyện Ân Thi (Hưng Yên) vẫn không quên những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại Bệnh viện Dã chiến số 2. 

    Long kể: “Sau khi được nhà trường thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tình nguyện ở lại tham gia chống dịch, em đã không đắn đo suy nghĩ mà đăng ký ngay. Nhưng em giấu mẹ vì không muốn để mẹ lo lắng cho em”. 

   Tối hôm đó, em gọi điện về cho mẹ nhưng trái lại với những suy nghĩ của em, mẹ em im lặng phút chốc. Rồi mẹ nói: “Mẹ tự hào về con, con trai!”. Câu nói đó khiến mọi khoảng cách được xóa nhòa. Mọi lo ngại của chàng trai đã được thế chỗ bởi sự tin tưởng từ người mẹ. Mẹ Long hiểu rằng con trai mình đang tham gia một công việc rất quan trọng. Đó là cuộc chiến với COVID-19.

                                                                         (Nguồn : Sưu tầm Internet)

1/ Nội dung của phần trích trên? 

2/ Dấu ngoặc đơn trong câu: “Dù đã gần 1 tháng trôi qua, nhưng Hoàng Mạnh Long - sinh viên lớp Điều dưỡng 11A, trú tại huyện Ân Thi (Hưng Yên) vẫn không quên những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại Bệnh viện Dã chiến số 2” có công dụng gì?

3/ Tìm 1 câu ghép, cho biết câu ghép tìm được có mấy vế câu.

4/ Là học sinh, để phòng chống Covid, em sẽ làm gì?

ĐỀ SỐ 10

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở dưới:

"En-ri-cô con ơi! Việc học đối với con hình như khó nhọc, mẹ con nói phải đấy. Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với cái dáng quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn! Con thử tưởng tượng nếu con ngồi không ở nhà thì ngày giờ của con sẽ trống trải biết là nhường nào! Cha chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là con lại muốn trở lại nhà trường. Con ơi! Hiện thời, không một đứa trẻ nào là không đi học. Con hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cặm cụi cả ngày, tối đến còn phải cắp sách đi học, những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng, chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học, những binh lính hết giờ luyện tập cũng đem ra học, viết. Cho đến những trẻ mù, trẻ câm, chúng cũng đều học cả.

           ( Trích: Những tấm lòng cao cả- Ét-môn-đô Đơ Ami-xi- chương 8 – Học đường)

Câu 1:Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn? 

Câu 2: Cho biết nội dung của đoạn trích ?
Câu 3: Xác định và nêu tác dụng của từ tượng hình có trong đoạn văn? 

Câu 4: Trình bày cảm nhận của em về tình yêu thương, lời khuyên và mong ước của người bố trong đoạn trích trên?

ĐỀ SỐ 11

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: 

(1) Quê hương tôi có cây bầu cây nhị

Tiếng “đàn kêu tích tịch tình tang…”

Có cô Tấm náu mình trong quả thị,

Có người em may túi đúng ba gang.

(2) Quê hương tôi có bà Trưng, bà Triệu

Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa trả thù chung.

Ông Lê Lợi đã trường kỳ kháng chiến,

Hưng Đạo Vương đã mở hội Diên Hồng.

(3) Quê hương tôi có hát xòe, hát đúm,

Có hội xuân liên tiếp những đêm chèo.

Có Nguyễn Trãi, có “Bình Ngô đại cáo”.

Có Nguyễn Du và có một “Truyện Kiều”.

                                      (Trích Bài thơ quê hương- Nguyễn Bính)

Câu 1: Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên là gì?

Câu 2: Hãy chỉ ra: ba truyện cổ tích được gợi nhớ trong khổ (1) và những sự kiện lịch sử được gợi nhớ trong khổ (2).

Câu 3: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong 2 câu thơ in đậm.

Câu 4: Anh (chị) có nhận xét gì về tình cảm của tác giả đối với những di sản tinh thần của dân tộc thể hiện qua khổ (3).

ĐỀ 12:

Phần I. Đọc phần văn bản sau và trả lời câu hỏi cho bên dưới

“ Bạn biết chăng, thế gian này có điều kì diệu, đó là không ai có thể là bản sao 100% của ai cả. Bởi thế, bạn là độc nhất, tôi cũng là độc nhất. Chúng ta là những con người độc nhất vô nhị, dù ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết gào như vịt đực.

Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.

Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn không bao giờ là người trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó”.

(Bản thân chúng ta là những giá trị có sẵn - Phạm Lữ Ân)
 Xác định phương thức biểu đạt chính của phần văn bản trên. 

 Em hiểu thế nào về quan niệm: Thế gian này có điều kỳ diệu, đó là không ai có thể là bản sao 100% của ai cả? 

 Chỉ ra một câu ghép có trong phần in đậm; Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép đó.

 Điều kỳ diệu trong thế gian này mà đoạn văn đề cập đến đã có ý nghĩa gì đối với bản thân em? 

ĐỀ 13

   
 Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

            “Hãy hiểu những người yêu thương con; tình yêu là món quà đẹp nhất và nhận được chỉ khi đã được cho đi. Hãy thương mến những ai thật lòng yêu quý con; vì chỉ có ít người như thế trong cuộc đời. Rồi hãy đáp trả tình yêu đó gấp mười lần, hãy làm tràn đầy cuộc sống của họ bằng tình yêu xuất phát từ trái tum con, như ánh nắng mặt trời chiếu rọi những góc tối trên trái đất. tình yêu là một hành trình, chứ không phải là một đích đến, hãy đi theo con đường đó mỗi ngày.”
(Trích “Con có biết” - Nhã Nam tuyển chọn)
           Câu
 a) Theo em, người mẹ đã dạy con điều gì? (1 điểm)
            Câu b) Tìm một trường từ vựng có trong đoạn trích trên? Xác định các từ thuộc trường từ vựng ấy .(1 điểm)

           Câu c) Viết đoạn văn từ (2 - 3) câu nêu hành động cụ thể của em thể hiện sự trân trọng đối với những người yêu thương mình. (2 điểm)

   

ĐỀ 14

       Đọc đoạn trích trong văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

            Có một cây hoa giấy và một cây táo cùng sống trong một khu vườn. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi nảy lộc. Mưa phùn làm cho lá xanh mướt, tốt tươi. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ đồng loạt, trông như một tấm thảm đỏ rực. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ ở một góc vườn, thân cành trơ trọi, nứt nẻ. Cây hoa giấy nói:

- Táo ơi! Cậu đã làm xấu khu vườn này. Cậu nên đi khỏi khu vườn để lấy chỗ cho tớ trổ hoa.

            Cây táo nép mình im lặng. Ít lâu sau, cây táo mới mọc lá. Những chiếc lá tròn tròn, bóng láng. Rồi cây táo trổ hoa, mùi thơm thoảng nhẹ trong gió. Chẳng bao lâu, cây kết những quả táo nhỏ màu xanh. Đến mùa thu, những quả táo đã to và chín vàng.

(Theo Internet - Những giá trị tinh thần)

Câu a : Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích của văn bản trên.(1.0 điểm)

Câu b : So với trước kia, khu vườn có gì khác khi cây táo đơm hoa, kết trái. (1.0 điểm)

Câu c : Chỉ ra các từ láy nhưng đồng thời là từ tượng hình trong đoạn trích trên. Nêu tác dụng chung của các từ tượng hình ấy (1.0 điểm).

Câu d : Từ đoạn trích trong văn bản trên, em có suy nghĩ gì về vai trò của sự hiểu đúng, đánh giá đúng về nhau và trân trọng những đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể. (1.0 điểm)

ĐỀ 15:

  Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi :

     “Tùng ... tùng ... tùng ....” - tiếng trống trường vang lên gióng giả. Tôi nhanh chóng bước lên bậc thang cuối cùng hướng đến lớp học mà chỉ trong vài giây nữa thôi tôi sẽ trở thành thành viên chính thức. Bước vào lớp, tôi nhận ra đã có khá nhiều bạn đã đến sớm hơn, tôi nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cho mình ở bàn đầu tiên. Mọi người nói chuyện với nhau rất nhỏ, có lẽ vì các bạn cũng giống tôi, không quen biết nhiều bạn bè trong lớp.

- Cậu ơi! Tớ ngồi đây được không? - một bạn nữ tiến đến.

- Cậu ngồi đi! Chỗ ấy chưa có ai ngồi cả - tôi mời bạn ấy ngồi kèm theo nụ cười thân thiện nhất có thể, vì chắc đây sẽ là người đầu tiên tôi quen trong lớp. Tôi đang mừng thầm trong bụng thì cô giáo bước vào, chắc hẳn đây là cô chủ nhiệm.

(Nơi bắt đầu của tình bạn, Bùi Thị Hồng Ngọc)

Câu a) Em hiểu đoạn trích trên viết về nội dung gì?(1.0 điểm)

Câu b)  Qua nội dung đoạn trích làm em liên tưởng đến văn bản nào đã được học ở chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 học kì 1. (1.0 điểm)
Câu c)  Hãy tìm 1 câu ghép có trong đoạn văn .Tìm từ tượng thanh trong đoạn văn. (1.0  điểm)
Câu d) Từ đoạn trích, em hiểu nên cư xử thế nào để có được tình bạn chân thành? (Viết thành đoạn văn từ 2 - 3 câu) (1.0 điểm)
ĐỀ 16

PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Tôi trở về ngôi nhà chênh vênh giữa đồi vải thiều này lắng nghe hoa vải nở […].
Giấc ngủ nơi miền đồi đến nhẹ nhàng và dịu ngọt hương hoa. Tôi tỉnh dậy trước bình minh khi tiếng gà gáy vang, vỗ cánh phành phạch nhẩy từ những cành vải xuống. Bước ra sân nhà, phía trước tôi là sắc hoa ngàn ngạt như một dòng sữa chảy dài dưới ánh nắng. Hoa vải đã nở. Từng chùm hoa li ti, hân hoan kết lại với nhau thành dải đăng ten phủ lên khắp đồi cây. Hơi đất đồi sỏi cũng được ướp vào hương hoa vải, hòa quyện vào nhau tạo nên không gian bạt ngàn, trong lành trước những giọt sương còn vương trên nhánh cỏ may… Đừng dại dột chạy nhảy vô tư vào đồi vải bạt ngàn ấy. Với miền hoa của giấc mơ ngào ngạt này, chủ vườn đã gọi đàn ong yêu về thụ phấn cho vải và hút mật. Bao cánh ong vo ve thành bản hợp xướng cổ súy cho những cánh hoa nở rộn rã với đất trời.
(Trích Về quê vải, Thu Hà, Góc xanh khoảng trời, NXB Văn học, 2013).

Câu 1 (1,0 điểm): Nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên “ trở về ngôi nhà chênh vênh giữa đồi vải thiều” để làm gì?

Câu 2 (1,0 điểm): Đoạn văn trên có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào?

Câu 3 (1,0 điểm):Tìm các từ láy có trong đoạn trích và cho biết tác dụng của chúng?

Câu 4 (1,0 điểm): Qua đoạn văn trên, em hiểu gì về tình cảm của tác giả với miền đất được gọi là miền hoa của giấc mơ ngọt ngào?.

ĐỀ 17

PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời những câu hỏi:

Ngọc trai nguyên chỉ là một hạt cát, một hạt bụi biển xâm lăng vào vỏ trai, lòng trai. Cái bụi bặm khách quan nơi rốn bể lẻn vào cửa trai. Trai xót lòng. Máu trai liền tiết ra một thứ nước dãi bọc lấy cái hạt buốt sắc. Có những cơ thể trai đã chết ngay vì hạt cát từ đâu bên ngoài gieo vào giữa lòng mình (và vì trai chết nên cát bụi kia vẫn chỉ là hạt cát). Nhưng có những cơ thể trai vẫn sống, sống lấy máu, lấy rãi mình ra mà bao phủ lấy hạt đau, hạt xót. Tới một thời gian nào đó, hạt cát khối tình con, cộng với nước mắt hạch trai, đã trở thành lõi sáng của một hạt ngọc tròn trặn ánh ngời.

Câu 1 (1,0điểm): Thành quả sau những đau đớn mà ngọc trai phải chịu là gì?

Câu 2 (1,0 điểm): Khi bị những hạt cát xâm lăng, những chú trai đã có hành động gì?.

Câu 3 (1,0 điểm): Tìm một câu ghép có trong đoạn văn.

Câu 4 (1,0 điểm): Từ đoạn văn em có suy nghĩ gì về nghị lực vươn lên trong cuộc sống ( viết 5 đến 6 dòng).

ĐỀ 18

PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi sau:

Con thương đôi vai gầy còm của má, bươn chải, vất vả ngược xuôi. Hàng đỗ má trồng vừa mới ra hoa, kết trái, đợi ngày thu hoạch, lo học phí cho con. Bao hi vọng giờ là nỗi thất vọng. Bong bóng mưa vỡ òa trong mắt má, đăm đăm lo về ngày mai cả nhà sẽ ra sao!
Con thương đôi vai hay đau nhức của ba. Thuở bé, ba lội nước cõng con đến lớp. Lắm lúc sợ té, con cứ siết mãi chẳng chịu buông. Đôi vai oằn đi bởi sức nặng của những bó lúa ngày mùa. Những ngày trở trời, ba đau nhức nhưng vẫn ráng vác từng khúc gỗ to sửa lại chuồng gà, phòng khi mưa gió. Bão về! Gió như con quái vật thèm khát, cuốn phăng bao công sức lẫn ước mơ cháy bỏng của ba.
(Ngọc Huyền, Thương lắm những bờ vai, báo Áo Trắng).

Câu 1 (1,0điểm): Nêu nội dung chính của đoạn văn trên.

Câu 2 (1,0 điểm): Tìm những từ thuộc trường từ vựng chỉ thời tiết.

Câu 3 (1,0 điểm): Cho biết phương thức biểu đạt của đoạn văn trên.

Câu 4 (1,0 điểm): Phải chăng chỉ cần nói “Con thương ba má” là em sẽ trở thành đứa hiếu thảo? Hãy viết đoạn văn (từ 4 đến 6 dòng) nêu suy nghĩ của em.

PHẦN 2: TỰ LUẬN: VĂN THUYẾT MINH (6 điểm)

	DÀN Ý CHUNG

Mở bài: Giới thiệu, dẫn dắt vào đối tượng cần thuyết minh bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thân bài

Khái quát chung:Nêu xuất xứ, lịch sử hình thành, nguồn gốc của đối tượng cần thuyết minh. Khái quát tầm quan trọng của đối tượng đó đối với cuộc sống ngày nay.

Thuyết minh chi tiết: HS tập trung thuyết minh chi tiết cấu tạo, các bộ phận cụ thể của đối tượng trong bài làm của mình.

Cách chăm sóc/ bảo quản

Đối với đối tượng là đồ vật: thuyết minh cách bảo quản, sử dụng.

Đối với đối tượng là con vật: thuyết minh cách chăm sóc.

Công dụng, lợi ích của đối tượng

HS nêu lên những lợi ích, ưu điểm cụ thể (vốn có hoặc do quá trình sinh sống hình thành) của đối tượng.

Kết bài: Khái quát lại giá trị, vai trò của đối tượng thuyết minh đồng thời rút ra bài học, liên hệ thực tế.

* Sử dụng các phương pháp thuyết minh phù hợp:.Phương pháp nêu định nghĩa ; Phương pháp liệt kê ;Phương pháp nêu ví dụ cụ thể ;.Phương pháp so sánh ;Phương pháp dùng số liệu ;Phương pháp phân loại, phân tích ‘


	* Thuyết minh về một vật dụng : Cần trình bày nguồn gốc, chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, quá trình tồn tại, vai trò, tác dụng, ưu việt, giá trị thẩm mĩ của vật dụng đối với đời sống, sinh hoạt con người.


Thuyết minh về chiếc khẩu trang y tế

Dàn ý

Mở bài: Giới thiệu chung về chiếc khẩu trang y tế.

Thân bài:
+ Xuất xứ và nguồn gốc của chiếc khẩu trang.

+ Có nhiều loại khẩu trang khác nhau: kháng virus, kháng khuẩn, kháng bụi đến loại kháng bụi mịn và thậm chí kháng cả bụi phóng xạ,…

+ Trong bối cảnh dịch Covid- 19 đang hoành hành, chiếc khẩu trang có vai trò rất quan trọng đối với sức khoẻ con người.

+ Nêu cấu tạo của chiếc khẩu trang.

+ Các điểm cần lưu ý khi sử dụng khẩu trang (VD: Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rút và các tác nhân gây bệnh khác, chỉ sử dụng một lần.)

Kết bài: Khẩu trang y tế thực sự có tác dụng trong phòng chống dịch bệnh, vì vậy hãy sử dụng đúng cách để phòng ngừa giúp bản thân và xã hội.

Bài tham khảo

Thời gian gần đây, một trong những vật bất ly thân của con người chính là chiếc khẩu trang y tế. Đây là vật dụng được nhiều người dân săn đón và trở nên không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Tình hình diễn biến của dịch bệnh do chủng virus mới thuộc họ Corona (nCoV) đang ngày càng phức tạp. Các biện pháp phòng bệnh là hết sức quan trọng trong đó việc sử dụng khẩu trang đúng cách là một biện pháp quan trọng cho bản thân của mỗi người nhằm tự bảo vệ mình và góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Khẩu trang y tế là một loại mặt nạ bảo vệ được sử dụng để bịt vùng mặt (thường là mũi, miệng) để ngăn ngừa bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bặm thông qua đường hô hấp. Khẩu trang y tế được sử dụng nhiều trong các cơ sở y tế, cung cấp cho các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên, giám định pháp y... đặc biệt là những người làm công việc phẫu thuật. Chỉ định chung trong việc sử dụng khẩu trang phẫu thuật tiêu chuẩn gồm: Khi có tình trạng văng, bắn, phun các chất dịch cơ thể; Khi ở gần các chất tiết từ khoảng cách 1.5 mét trở xuống; Khi làm việc trong môi trường vô trùng, để tránh lây nhiễm cho môi trường. Khẩu trang y tế có ba tác dụng chính là ngăn bụi, ngăn hóa chất (kể cả khói xe) và ngăn vi sinh vật. Khẩu trang ngăn vi sinh vật phải được sản xuất bằng những nguyên liệu và công nghệ đặc biệt.
Ngược dòng lịch sử, chiếc khẩu trang đầu tiên ra đời năm 1619, khi bệnh dịch hạch giết chết gần nửa triệu người ở Pháp, Italy, Đức, Tây Ban Nha.... Các bác sĩ Anh quốc chế ra loại khẩu trang chỉ che kín phần miệng. Nó gồm một cuộn băng gạc, buộc túm 2 đầu rồi buộc dây vòng qua gáy. Tất cả mọi người  dù nhiễm bệnh hay không, mỗi khi ra đường đều phải đeo. Đó cũng là chiếc khẩu trang phổ thông đại chúng đầu tiên.

Hiện tại, có khá nhiều loại khẩu trang đang lưu hành khắp thế giới, từ loại kháng virus, kháng khuẩn, kháng bụi đến loại kháng bụi mịn và thậm chí kháng cả bụi phóng xạ, hầu hết được làm từ vải không dệt. Trong những ngày mà cả thế giới đang quay cuồng vì dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra thì khẩu trang là mặt hàng bán chạy nhất.

 Tùy vào từng loại khẩu trang mà có những thành phần khác nhau. Phổ biến đều có 1 lớp vải chính, một lớp lọc bụi ca cấp, một lớp vải thấm mồ hôi,..Lớp ngoài có đặc tính chống thấm nước, giúp ngăn cản hiệu quả các hạt chất lỏng văng ra khi người bệnh hắt-xì, ho, thở mạnh... Mặt ngoài thường có màu xanh blue nhạt để dễ phân biệt. Lớp trong luôn có màu trắng rất dễ phân biệt với lớp ngoài. Mặt vải quay vào trong, sát với da mặt nên phải tinh khiết mịn màng, không xơ sợi sùi lông gây khó chịu. Ngoài ra phải có tính thấm nước nhằm hút mồ hôi tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Lớp giữa có tác dụng ngăn các hạt dịch văng bắn và phải lọc được bụi, vi khuẩn. Đây chính là lớp quyết định chất lượng khẩu trang. Một lớp lọc "đúng chuẩn" phải để không khí dễ đi qua, tạo sự thoáng khí cho người dùng, nhưng lại phải có kết cấu đủ để lọc được các hạt bụi, vi khuẩn có kích thước cực nhỏ.

Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rút và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh, chỉ sử dụng một lần. Khẩu trang y tế  được sử dụng để bịt vùng mặt (thường là mũi, miệng) để ngăn ngừa bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bặm thông qua đường hô hấp. Khẩu trang y tế được sử dụng nhiều trong các cơ sở y tế, cung cấp cho các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên, giám định pháp y... đặc biệt là những người làm công việc phẫu thuật.

 Khẩu trang y tế thực sự có tác dụng trong phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, chúng ta hãy sử dụng đúng cách để phòng ngừa giúp bản thân và xã hội. Bộ Y tế nước ta đã đưa ra khuyến cáo như sau: Những người bị sốt, ho hoặc sổ mũi hoặc bệnh nhân đang hồi phục cần mang khẩu trang vì đây là cách tốt để ngăn ngừa phát tán mầm bệnh cho người khác. Người khỏe mạnh không cần mang khẩu trang, trừ khi phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, nhất là người đang ho/ hắt hơi mà không mang khẩu trang. Ngoài ra, có thể cân nhắc mang khẩu trang khi đi vào chỗ đông người, trong phòng kín vì bạn không lường trước nguy cơ nhiễm bệnh ở môi trường đó.

 Thị trường Việt Nam hiện đang có rất nhiều loại khẩu trang với thiết kế khác nhau, tuy nhiên trong phòng ngừa lây nhiễm qua đường hô hấp, có 2 loại khẩu trang chính thống hay được nói tới. Loại thứ nhất là khẩu trang y tế/ khẩu trang ngoại khoa (surgical mask) với 3 lớp mà lớp ngoài thường có màu xanh hoặc vàng. Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết thêm khẩu trang y tế bằng vải thông thường có 3 lớp với công dụng khác nhau: Lớp ngoài có đặc tính chống thấm nước, giúp ngăn cản hiệu quả các hạt chất lỏng văng ra khi người bệnh hắt-xì, ho, thở mạnh... Mặt ngoài thường có màu xanh blue nhạt để dễ phân biệt, đeo khẩu trang đúng là để lớp màu quay ra ngoài. Lớp trong luôn có màu trắng rất dễ phân biệt với lớp ngoài. Mặt vải quay vào trong, sát với da mặt nên phải tinh khiết mịn màng, không xơ sợi sùi lông gây khó chịu. Ngoài ra phải có tính thấm nước nhằm hút mồ hôi tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Lớp giữa có tác dụng ngăn các hạt dịch văng bắn và phải lọc được bụi, vi khuẩn. Đây chính là lớp quyết định chất lượng khẩu trang. Một lớp lọc "đúng chuẩn" phải để không khí dễ đi qua, tạo sự thoáng khí cho người dùng, nhưng lại phải có kết cấu đủ để lọc được các hạt bụi, vi khuẩn có kích thước cực nhỏ.

Loại thứ hai là N95 (N95 respirator). N95 có nghĩa là lọc được 95% bụi mịn 0.3 micron trong không khí, tức N95 về lý thuyết có thể lọc không khí tốt hơn khẩu trang y tế. Tuy nhiên, do kích thước của virus corona khá lớn 150-200nm (nano mét), các vi rút này chủ yếu cư trú trong giọt nước bọt lớn thì vậy người dân dùng khẩu trang y tế một lần là cách phòng bệnh đơn giản và hiệu quả, không cần sử dụng loại N95.  

Cách dùng khẩu trang giúp ngăn ngừa bệnh như sau: Chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Không tái sử dụng khẩu trang dùng một lần.  Khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài do mặt màu xanh có tính chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong. Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang. Khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rút và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh. Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm vi rút và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay. Rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang.

Như vậy, đeo khẩu trang không chỉ đơn thuần là "thấy người ta làm mình cũng làm", mà cần cân nhắc xem mình có thuộc nhóm có nguy cơ cần phải đeo không. Đeo khẩu trang như thế nào cho đúng cũng rất quan trọng và cần kết hợp rửa tay sạch sẽ để việc đầu tư vào phòng bệnh có hiệu quả cao nhất.

	* Thuyết minh về một loài cây, một loài vật nuôi : Cần trình bày được tên, nguồn gốc, các đặc điểm nổi bật (hình dáng, màu sắc, hương vị, tập tính, thói quen…), quá trình sinh trưởng và phát triển, cách chăm sóc, nuôi dưỡng… Vai trò, quan hệ của cây (con vật) đối với đời sống con người.


Thuyết minh về cây ăn quả.

 (cây dừa)

Mở bài
Cũng như cây tre, từ bao đời nay cây dừa gắn bó với cuộc sống của người Việt Nam.

Dừa mang lại lợi ích rất nhiều cho cuộc sống của con người.

Thân bài
Nguồn gốc của cây dừa
Hiện nay, người ta vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc của cây dừa:

Một số người cho rằng, dừa có nguồn gốc từ một số nước Đông Nam châu Á.

Một số người lại cho rằng, dừa có nguồn gốc từ Nam Mĩ.

Riêng ở nước ta, dừa đã có từ rất lâu.

Đặc điểm, của cây dừa
Dừa sống được ở nhiều loại đất khác nhau, nhưng phát triển tốt trên loại đất pha cát.

Dừa có khả năng chịu mặn tốt (dừa có rất nhiều ở ven biển).

Rễ dừa thuộc loại rễ chùm.

Thân dừa được bao bọc bởi các tàu dừa. Thân dừa cao dần khi các tàu dừa khô và rụng xuống. Các tàu dừa rụng tạo thành những vòng đai quanh thân dừa. Thân dừa thường có màu nâu mốc.

Tàu dừa to, dài, có nhiều phiến lá. Khi non lá có màu xanh non. Khi già, lá có màu xanh đậm. Khi khô, lá màu nâu. Mỗi phiến lá đều có gân ở giữa.

Dừa ra hoa liên tục. Hoa dừa nở thành từng cụm. Cả hoa đực và hoa cái cùng nở trên một cụm hoa.

Dừa là loại quả có xơ vỏ ngoài nhẵn và cứng. Phía trong lớp vỏ là sợi xơ (gọi là xơ dừa). Trong lớp xơ là gáo dừa rất cứng. Bên trong lớp gáo dừa là cùi dừa. Cùi dừa có màu trắng trong khi non và có màu trắng đục khi già.

Công dụng của cây dừa.
Tất cả các bộ phận rễ, thân, tàu lá, hoa, quả dừa đều sử dụng được.

Rễ dừa có thể dùng để làm củi đun.

Thân dừa có thể làm cầu bắc qua những con kênh, con mương nhỏ, làm cột nhà, làm máng nước…

Tàu dừa có thể dùng làm mái lợp nhà. Xương dừa (vót ra từ lá) có thể làm chổi quét.

Vỏ và xơ dừa có thể dùng để bộn chảo, bộn thừng hoặc làm nhiên liệu để sản xuất than củi.

Gáo dừa có thể dùng làm đồ mĩ nghệ.

Nước dừa dùng đồ giải khát.

Cùi dừa có thể dùng để làm kẹo làm mứt, làm dầu dừa…

Kết bài
Cây dừa có rất nhiều ích lợi cho cuộc sống của con người

Dừa là nguồn đề tài vô tận cho những sáng tác nghệ thuật: Thơ, ca, họa, nhạc. Dừa đi vào bài hát Dáng đứng Bến Tre. Dừa đi vào những trang thơ của Trần Đăng Khoa (bài thơ Cây dừa).

Em rất thích thưởng thức những li nước dừa mát lạnh vào mỗi trưa hè, thích được ngồi xem bà vót xương dừa làm chổi…

Dừa sẽ mãi mãi là người bạn thân thiết của người Việt Nam.

Thuyết minh về con vật nuôi có ích

(con trâu)

I. Mở bài

- Giới thiệu chung về hình ảnh con trâu trên đồng ruộng, làng quê Việt Nam.

II. Thân bài

1. Nguồn gốc, đặc điểm của loài trâu

- Trâu Việt Nam có nguồn gốc từ trâu rừng thuần hóa, thuộc nhóm trâu đầm lầy.

- Là động vật thuộc lớp thú, lông trâu có màu xám, xám đen; thân hình vạm vỡ,thấp, ngắn; bụng to; đuôi dài thường xuyên phe phẩy; sừng hình lưỡi liềm…

- Trâu mỗi năm chỉ đẻ từ một đến hai lứa, mỗi lứa một con…

2. Lợi ích của con trâu

a. Trong đời sống vật chất:

- Trâu nuôi chủ yếu để kéo cày, bừa, giúp người nông dân làm ra hạt lúa, hạt gạo.

- Là tài sản quý giá của nhà nông.

- Cung cấp thịt; cung cấp da, sừng để làm đồ mỹ nghệ…

b. Trong đời sống tinh thần:

- Trâu là người bạn thân thiết với tuổi thơ của trẻ em ở nông thôn một buổi đi học, một buổi đi chăn trâu: thổi sáo, đọc sách, thả diều, đánh trận giả khi chăn trâu…

*Bổ sung hai câu thơ của nhà thơ Giang Nam viết về tuổi thơ chăn trâu:

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:

“Ai bảo chăn trâu là khổ 

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao”

- Con trâu với lễ hội ở Việt Nam:

Hội chọi trâu ở Đồ Sơn – Hải Phòng.

Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên.

Là biểu tượng của Sea Game 22 Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam…

III. Kết bài

- Khẳng định lại vai trò của con trâu trong đời sống người nông dân ở làng quê Việt Nam.

- Nêu suy nghĩ, tình cảm của bản thân.
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